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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Vật liệu nano kim loại là một trong các loại vật liệu kích thước nhỏ được quan 

tâm nghiên cứu trong nhiều năm trở lại đây bởi vì chúng có những tính chất quang lý 

đặc biệt khác với vật liệu khối. Hiệu ứng đáng chú ý gây ra tính chất quang đối với các 

cấu trúc nano kim loại là hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt. Hiệu ứng này làm cho 

cấu trúc nano kim loại có các màu sắc tán xạ khác với vật liệu khối và khác nhau khi 

chúng có hình dạng và kích thước khác nhau. Hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt 

được hiểu là hiện tượng khi ánh sáng tới kích thích các plasmon bề mặt (là dao động tập 

thể của điện tử tại biên phân cách giữa hai vật liệu kim loại-điện môi) trong trường hợp 

tần số của ánh sáng tới trùng với tần số dao động riêng của các plasmon thì hiện tượng 

cộng hưởng xảy ra [7], [8]. Hiện tượng này ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tính chất quang 

học của cấu trúc nano kim loại và là mối quan tâm lớn cho các ứng dụng trong thiết bị 

quang tử. Hiệu ứng plasmon trong các cấu trúc nano kim loại cho thấy những triển vọng 

lớn cho sự hiểu biết và khai thác các hiện tượng liên quan đến sự giam giữ ánh sáng ở 

thang nano. 

Các kỹ thuật và hiệu ứng quang học đã được ứng dụng từ rất lâu trong nghiên 

cứu các thí nghiệm sinh học, điển hình là sự truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang 

(fluorescence resonance energy transfer - FRET) giữa hai chất phát quang đã được mô 

tả bởi Th. Förster [22] từ khoảng 70 năm trước. Sự truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh 

quang giữa hai phân tử chất phát huỳnh quang với một chất là chất cho – donor và một 

chất là chất nhận – acceptor là công cụ quan trọng trong nghiên cứu các đối tượng sinh 

học và là một kỹ thuật cho sinh học phân tử. Do hiệu suất truyền năng lượng sự phụ 

thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử donor và acceptor nên kỹ thuật FRET được ứng 

dụng trong các sensor và các phép phân tích sinh học để đo khoảng cách và phát hiện 

các tương tác phân tử, thậm chí để đo khoảng cách giữa các vùng trong một protein hay 

được sử dụng để phát hiện vị trí và các tương tác của gen và cấu trúc tế bào [23,16]. 

Sự truyền năng lượng cộng hưởng huỳnh quang còn được thực hiện giữa một 

phần tử chất phát quang và một cấu trúc kim loại và gây ra sự dập tắt huỳnh quang của 

chất phát quang. Sự truyền năng lượng này còn làm tăng cường huỳnh quang của chất 

phát quang tùy vào cấu hình quang học. Do tính chất hấp thụ và tán xạ mạnh ánh sáng, 

sự ảnh hưởng của các cấu trúc nano kim loại lên các chất phát quang – là chất đánh dấu 

được nghiên cứu rộng rãi với mục đích làm tăng cường hoặc dập tắt huỳnh quang của 


